II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
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	Người phụ trách
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	1
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III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh: “Ngày và đêm”
	Nhánh: “Nước”
	Nhánh: “Xưởng tái chế chai nhựa”
	Nhánh “Đồ chơi từ giấy”

	Giáo viên
	- Tranh, ảnh, sách báo, băng hình về ngày và đêm
- Que tròn nhựa, hình tròn, vuông các màu…
- Tranh ảnh , băng đĩa gợi ý cho các góc chơi về chủ đề
- Sắp xếp góc chơi trò chơi phục vụ chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, câu đố, đồng dao, ca dao, câu chuyện cho chủ đề 
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm vó hộp cát tong, thìa sữa chua, bóng nhỏ, tranh ảnh về quang cảnh  và  hoạt  động  của  con người trong thời điểm  ngày  và  đêm
- Tranh kỹ năng góc chơi.
	- Tranh, ảnh, sách báo, băng hình về một số nguồn nước
- Que tròn nhựa, hình tròn, vuông các màu…
- Tranh ảnh , băng đĩa gợi ý cho các góc chơi về chủ đề
- Sắp xếp góc chơi trò chơi phục vụ chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, câu đố, đồng dao, ca dao, câu chuyện cho chủ đề 
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm cát tong, thìa sữa chua, bóng nhỏ, tranh ảnh về một số nguồn nước
- Tranh kỹ năng góc chơi.
	- Lên kế hoạch bài soạn chi tiết , nghiên cứu sách báo tài liệu cho chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề tái chế qua zalo nhóm lớp, bảng tuyên truyền , trao đổi trực tiếp...
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi theo chủ điểm, bố trí sắp xếp lớp khoa học hợp lý.
- Làm một số đồ chơi để gợi ý cho trẻ.
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu, đồ dùng, bảng biểu trong các góc
	-  Tranh, ảnh cho chủ đề
- Tranh kỹ năng góc chơi
- Một số hình ảnh gợi ý góc chơi chủ đề
- Một số bài hát, câu chuyện về chủ đề.
- Sắp xếp góc chơi trò chơi phục vụ chủ đề
- Phối hợp với phụ huynh sưu tầm vỏ hộp cát tong, thìa  sữa chua, vỏ hộp sữa bóng nhỏ…

	Nhà trường
	- Tranh ảnh về quang cảnh ngày và đêm
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.

	- Tranh ảnh về một số nguồn nước
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.

	- Bổ sung đồ chơi nhựa về cây xanh
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.

	- Bổ sung cây nhựa 
- Băng dính xốp
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sân chơi … phục vụ cho trẻ hoạt động.


	Phụ huynh
	- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh về quang cảnh các hoạt động của con người các thời điểm ngày và đêm

	- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh về quang cảnh các nguồn nước
	- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề cô đã chuẩn bị
- Phối hợp với giáo viên trong việc rèn trẻ ôn luyện kiến thức đã học trong chủ đề.

	-  Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh về quang cảnh các hoạt động của con người trong mùa hè.
- Ủng vỏ hộp, lõi giấy vệ sinh, bóng nhỏ…

	Trẻ
	- Trò chuyện cùng bố mẹ về hoạt động khi ở lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường theo chủ đề


	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc chơi
- Biết yêu quí & giữ gìn , nâng niu sản phẩm do mình và các bạn tạo ra

	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi bằng các loại chai nhựa để trang trí lớp.
- Làm đồ dùng đồ chơi bằng các loại giấy để trang trí lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc chơi
- Biết yêu quí & giữ gìn , nâng niu sản phẩm do mình và các bạn tạo ra

	- Chuẩn bị tâm thế tốt để tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường, lớp.
- Cùng cô hoàn thiện album, tranh ảnh trang trí cho góc hoạt động chung, tranh ở các góc chơi
- Biết yêu quí và giữ gìn, nâng niu sản phẩm do mình và các bạn tạo ra.


































V. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: Nước, hiện tượng tự nhiên, tái chế
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	*Mở chủ đề: 
- Gợi ý cho trẻ tham gia vào các hoạt động gắn với chủ đề
- Cho trẻ nghe bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, trò chuyện về nội dung bài hát?
- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước: Có những nguồn nước gì?  Nước có tác dụng gì?
- Trẻ quan sát tranh, đồ chơi ở các góc
- Trò chuyện với trẻ về một số đặc trưng của mùa hè về thời tiết, trang phục, các hoạt động
- Cho trẻ kể tên các thời điểm trong ngày và các hoạt động của con người trong các thời điểm đó
- Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích
- Nhắc nhở trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định, 
	

	2
	Thể dục sáng
	1. Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu với các kiểu đi khác nhau..
1. Trọng động: Tập với vòng 5 động tác kết hợp với nhạc bài “Mùa hè đến”
+ Hô hấp: “Hít vào thật sâu, hai tay dang ngang, đưa tay ra trước giơ lên cao”
+ Tay: “Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang”
+ Chân: “ Đứng khụy gối”
+Bụng - Lườn: “ Đứng cúi về trước”
+ Bật: “Bật tách - chụm chân tại chỗ”
1. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.
	

	
	Hoạt động học
	Nhánh 1
 “Ngày và đêm”
Từ 31/3 đến  04/4/2025

	PTTC
 Trườn sấp chui qua cổng
	PTNT
Tìm hiểu thời tiết mùa hè

	PTTM
Vẽ theo ý thích
	PTNN
Truyện: Sự tích ngày và đêm 
	PTTM
Dạy hát: Trời nắng trời mưa
	

	
	
	Nhánh 2“Nước”
Từ 7/4 đến  11/4/2025
	PTNT
Tìm hiểu một số nguồn nước

 
	PTTC-VĐT
Làm phao bơi

	PTTM
Vẽ mưa
	PTNN
Truyện: Chú bé giọt nước  
	PTTM
 VĐ múa minh họa: Trời nắng, trời mưa
	

	
	
	Nhánh 3
“Xưởng tái chế chai nhựa”
Từ 14/4 đến  18/4/2025

	PTNT
Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	PTTCKN-XH
Dạy trẻ phân loại rác


	PTTM
Dự án Làm hộp nhựa trồng cây

	PTNN
Thơ: Bé bảo vệ môi trường
	PTTM
VĐ gõ đệm theo tiết tấu “Mùa hè đến”

	

	
	
	Nhánh 4
“ Đồ chơi từ giấy”
Từ 21/4 đến  25/4/2025

	PTTC 
Bò thấp chui qua cổng, bật xa 25 - 30 cm  
	PTNT
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 
	PTTM
Dính dán con thỏ bằng chai nhựa.


	PTNT
Khám phá về giấy



	PTTM
Bài: Rèn kỹ năng âm nhạc : 
"Trời nắng, trời mưa. Mùa hè đến"

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1








	1. Quan sát thời tiết.
1. TCVĐ: Bò thấp chui qua cổng.
1. Chơi tự do 
	 -  Trò chuyện Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, cát.
-  TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do 
	- Hướng dẫn trẻ kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết: được bố mẹ đưa về thăm ông bà vào cuối tuần
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 
	- Quan sát cầu tụt.
- TCVĐ: Đập bắt bóng tại chỗ
- Chơi tự do 
	-  Trò chuyện với trẻ tiết kiệm nước. 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện về nguồn ánh sáng tự nhiên: mặt trời
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?
1. Chơi tự do 
	-  Trò chuyện để trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết.
- TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ
1. Chơi tự do 
	-  Trò chuyện Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của  đá, sỏi .
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
1. Chơi tự do 
	1. Quan sát bếp ăn trường mầm non 
1. TCVĐ:  Mèo đuổi chuột.
1. Chơi tự do 
	- Quan sát thời tiết và hát về bài hát trong chủ đề.
1. TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
1. Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát nhà nhún
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện để trẻ nhận biết một số dấu hiệu nổi bật của ban ngày 
1. TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do 
	-   Trò chuyện về nước cần cho sự sống đối với con người.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 
	-    Trò chuyện Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của cát, đá...
-TCVĐ:  Đập bắt bóng tại chỗ 
- Chơi tự do 

	-  Hướng dẫn trẻ kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết: bố mẹ cho đi chơi biển…
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do 



	

	
	
	Nhánh 4
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do 
	-  Trò chuyện về vai trò nước cần cho sự sống của các con vật, cây cối...
 -TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do 
	- Trò chuyện để trẻ nhận biết một số dấu hiệu nổi bật của ban đêm 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do 
	-  Trò chuyện Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, , sỏi, cát
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
-Chơi tự do 

	-  Hướng dẫn trẻ kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết: bố mẹ cho đi xem phim.
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
- Xem video về sự nóng lên của trái đất ảnh hưởng đến con người.
- Quan sát, trò chuyện và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định (Rác tái chế - không tái chế được)
- Xem video truyện: Bỏ rác vào thùng
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	Mở chủ đề 
- Trò chuyện về chủ đề  nhánh: Ngày và đêm.
- Trò chuyện với trẻ tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng ngày.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn tìm hiểu thời tiết mùa hè
-  Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc xây dựng.
- Trẻ chơi theo ý thích


	- Tiếp tục hoàn thành bài vẽ theo ý thích
- Hướng dẫn trẻ tưới nước chăm sóc cây.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn truyện Sự tích ngày và đêm
- Trẻ cùng cô vệ sinh lau giá đồ chơi.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Văn nghệ cuối tuần.
 - Nhận xét, tuyên dương và phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
	

	
	
	Nhánh 2

	Mở chủ đề 
- Trò chuyện về chủ đề  nhánh: Nước
- Ôn tìm hiểu một số nguồn nước.
- Trẻ chơi theo ý thích
	-  Tiếp tục hoàn thành làm phao bơi 
- Hướng dẫn trẻ kỹ năng chơi góc xây dựng
- Trẻ chơi theo ý thích
	-  Hoàn thành bài tạo hình vẽ mưa.
- Trẻ giúp cô trực nhật lau giá đồ chơi.
- Trẻ chơi theo ý thích
	-  Ôn lại câu chuyện Chú bé giọt nước.
-  Cô và trẻ chăm sóc cây.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nhận xét, tuyên dương và phát phiếu bé ngoan. 
	

	
	
	Nhánh 3
	Mở chủ đề 
- Trò chuyện về chủ đề nhánh:  Xưởng tái chế chai nhựa
- Ôn bài Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ.
- Trẻ chơi theo ý thích.
	- Ôn bài dạy trẻ phân loại rác.
- Hướng dẫn trẻ chơi góc nghệ thuật.
- Trẻ chơi theo ý thích
	 - Hoàn thành Dự án làm nhựa trồng cây.
- Trẻ giúp cô sắp xếp góc chơi bán hàng.
- Trẻ chơi theo ý thích


	- Ôn bài thơ: Bé bảo vệ môi trường.
- Trẻ giúp cô lau giá đồ chơi vệ sinh lớp học.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nhận xét, tuyên dương và phát phiếu bé ngoan.

	

	
	
	
Nhánh 4



	Mở chủ đề 
- Trò chuyện về chủ đề nhánh: Đồ chơi từ giấy.
- Hướng dẫn trẻ kỹ chơi góc xây dựng cho chủ đề nhánh mới.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn gộp và đếm 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
- Bé giúp cô sắp xếp giá đồ chơi góc văn học.
- Trẻ chơi theo ý thích


	- Hoàn thành bài dính dán con thỏ bằng nguyên liệu tái chế.
-  Cô hướng dẫn trẻ chăm sóc cây góc thiên nhiên.
- Trẻ chơi theo ý thích
	- Ôn khám phá về giấy.
- Trẻ giúp cô lau dọn góc chơi vệ sinh lớp hoc
- Trẻ chơi theo ý thích



	- Đóng chủ đề.
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nhận xét, tuyên dương và phát phiếu bé ngoan.


	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	Góc phân vai

	Siêu thị bé yêu
	- Biết thao tác đóng gói,
bày các mặt hàng,
chào mời khách hàng,
đưa hàng lấy tiền.
- Biết phân vai chơi
và giao tiếp tốt trong 
nhóm chơi.

	Quầy bán đồ ăn nhanh: Đóng gói đồ ăn nhanh

	
Bắp rang bơ, kem, bim bim, bánh kẹo …bằng đồ chơi và đồ thật
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Các loại nước uống giải khát mùa hè
	Chuẩn bị các loại nước uống: nước lọc, nước ngọt, sữa tươi, sữa chua…
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Quần áo trang phục mùa hè, quần áo bơi, mũ, kính…

	Chuẩn bị quần áo tắm, kính, mũ…

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	Bán đồ dùng, đồ chơi làm từ chai, lọ nhựa tái chế

	- Nguyên vật liệu tái chế: Chai, lọ nhựa các loại
- Đồ chơi từ chai, lọ chựa tái chế: Bình tưới, lọ hoa, xúc xắc, chậu hoa, máy bay, đèn lồng, .
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	Bán đồ dùng, đồ chơi làm từ các loại giấy tái chế


	- Nguyên vật liệu giấy tái chế: giấy gói hoc, giấy họa báo, giấy vẽ, giấy ăn,…
- Đồ chơi tái chế từ giấy các loại: Hộp quà, diều, quạt giáy, trang phục từ giấy gói hoa, nơ, chong chóng …  
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	Bán đồ dùng, đồ chơi làm từ các loại len, vải vụn
	- Nguyên vật liệu len, vải vụn
- Đồ chơi tái chế từ len, vải vụn: Nơ, đây đan - tết, váy, áo, quả cầu len, cuộn len, các loại vải để may quần áo…
	
	
	x
	x

	
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện được vai chơi của mình; Biết phân loại đồ chơi và xây dựng những công trình và phối hợp thành chủ đề chơi.
- Bước đầu biết bố cục công trình hợp lí và đẹp, rèn các kỹ năng xếp chồng- xếp cạnh, xếp xen kẽ và kỹ năng cất đồ chơi gọn gàng.
- Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin và phối hợp, đoàn kết với nhau khi thực hiện nhiệm vụ

	Xây đài phun nước
	- Đồ chơi xây dựng, hàng rào, gạch, ống sữa, mô hình các loại bàn ghế, cầu tượt, cây, hoa, mô hình đài phun nước 
- Mẫu xây hàng rào và tường bao
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Xây bể bơi Resort
	- Đồ chơi xây dựng, hàng rào, gạch, cây, hoa, vỏ hộp sữa chua, biển báo… 
- Mẫu xây bể bơi
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xưởng sản xuất dép nhựa

	- Một số đôi dép nhựa của trẻ,..
- Bảng ký hiệu phân khu: Nhà kho, xưởng tái chế, khu trưng bày sản phẩm các loại dép nhựa, vườn hoa, vườn cây,…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Xây “Sân khấu thời trang”
	- Bổ sung các nguyên liệu chơi: Vỏ hộp sữa to làm hàng rào, các loại hộp giấy to-nhỏ, khối xốp các loại
- Bảng ký hiệu phân khu: Bảng thiết kế, khu trình diễn thời trang, phòng thay đồ, vườn hoa, vườn cây, phòng nghỉ,…
	
	
	
	x

	
	Góc chơi trò chơi học tập

	
	- Trẻ biết sử dụng các bảng biểu, chơi trò chơi theo mẫu gợi ý của cô.
- Trẻ ngoan không tranh giành đồ chơi của nhau.

	- Bé chọn đồ dùng đi biển


	- Bảng mẫu chơi
- Hình ảnh quần áo, mũ, kính...để trẻ tô màu
- Bút màu, kéo, keo...

	x





	x

	


	

	
	
	
	
	- Chọn trang phục theo mùa

	- Bảng mẫu chơi
- Trang phục mùa hè, mùa đông.

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Phân loại các hoạt động ngày và đêm.
	- Bảng mẫu chơi
- Hình ảnh ngày - đêm
	x
	x
	




	



	
	
	
	
	- Thêm bớt để có số lượng 5
	- Bảng mẫu chơi
Mũ, áo, ô có số lượng 5.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Trẻ gắn lô tô tương ứng với số lượng chấm tròn trên bảng chơi.
	- Biểu bảng, lô tô về chủ đề
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phân loại hành vi đúng sai bảo vệ nguồn nước.
	-  Biểu bảng, lô tô về hành vi bảo vệ nguồn nước.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Phân loại rác thải
	- Bảng chơi 
- Các loại, đồ dùng, đồ chơi của các bảng chơi
- Hình ảnh theo chủ đề
	
	
	x
	x

	
	Góc Steam
	
	Dự án: Làm hộp nhựa trồng cây
- S: Khoa học: Tại sao cây sống được và lớn lên? Cây cần gì để sống và phát triển? Tại sao cây cần đất? Đất có phải là dinh dưỡng/thức ăn để cây lớn lên, phát triển?
- T: Công nghệ: Dùng thiết bị công nghệ để khám phá: Cây lớn lên và phát triển như thế nào? Cách làm hộp chứa đất để trồng được cây và khi tưới nước, đất không bị tràn ra ngoài.
- E: Chế tạo: Nghiên cứu, đưa ra những cách thức, phương án làm hộp trồng cây từ nguyên vật liệu phế thải, đổ đất và trồng được cây, có thể treo lên hoặc gắn lên trên gái, tường.
- A: Nghệ thuật: Trang trí, vẽ biểu tượng hoặc tô màu hộp trồng cây bằng nhiều màu sắc khác nhau
- M: Toán: Đếm theo khả năng
	- Trẻ nhận biết được hộp chứa đất được làm từ nguyên vật liệu phế thải (Chai, hộp nhựa), có thể treo lên hoặc gắn lên giá, lê tường, trồng được cây vào, lượng đất vừa phải để không bị tràn ra ngoài khi tưới cây; Biết đếm số hộp trồng cây theo khả năng; Biết trồng cây cần có đất; Bước đầu biết trao đổi, thảo thuận cùng bạn để thực hiện một hoạt động chung.
- Rèn cho trẻ KN quan sát, thảo luận, phối hợp nhóm; Lắng nghe và trao đổi với cô; Phối hợp KN xé dán, tô màu, cắt, dính, để trang trí hộp trồng cây.
- Trẻ chú quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô; Cố gắng hoàn thành công việc được giao

	- Đồ dùng: Hộp nhựa (Chai nước to, chai đựng nước giặt, nước lau nhà,…), thanh gỗ, lõi giấy vệ sinh, đất trồng cây, cây thật, giấy trắng, giấy màu, dây gai, que đè lưỡi,…
- Đồ dùng làm mẫu: Lego, mô hình cây xanh
- Công cụ, dụng cụ: Máy tính (Ipad), keo dán, súng bắn keo, hồ dán, bút chì, bút màu.
- Sách, tranh ảnh, video, truyện về các loài cây (Sách “STEAM for Future – Những vườn cây thẳng đứng)
	
	
	
	x

	
	Góc tạo hình

	
	- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm theo mẫu
- Rèn các kĩ năng tô vẽ, cắt, xé, dán,.. cho trẻ
- Trẻ biết trân trọng và thích thú các sản phẩm của mình làm ra

	- Vẽ mưa, vẽ theo ý thích, vẽ trang phục mùa hè.
- Làm kem ốc quế
- Làm album về trang phục mùa hè đi biển của bé
	- Tranh kỹ năng
- Sáp màu, giấy vẽ, tranh mẫu, giấy nhăn, màu nước, keo...
- Keo, kéo, bìa cứng, các loại vỏ hộp sữa chua,...

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nặn đồ dùng của bé
- Làm các đồ chơi bằng chai lọ nhựa: Bình tưới, lọ hoa, xúc xắc, chậu hoa..
	- Bổ sung: Đa dạng chai, lọ nhựa sạch, an toàn.
- Đất nặn, bảng nặn, khăn, khay…
- Mẫu gợi ý chơi.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Làm  đồ chơi tái chế từ giấy các loại: Hộp quà, diều, quạt giáy, trang phục từ giấy gói hoa, nơ, chong chóng, 
…  
- Làm mũ, nón, dép bằng các nguyên liệu…
	- Bổ sung các loại nguyên vật liệu từ giấy
- Mẫu gợi ý làm đồ chơi.
	
	
	
	x

	
	Góc chơi văn học


	
	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “đọc sách” theo các hình ảnh mà trẻ thấy
- Làm quen với kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.
- Biết giữ gìn sách, tranh, không làm rách, làm nhàu.


	- Kể chuyện sáng tạo với các loại rối
- Xem, kể chuyện trong sách tranh truyện, họa báo cũ..
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh.
- Đọc thơ có gắn hình ảnh 
	- Tranh ảnh, sách truyện các loại có hình ảnh liên quan đến chủ đề
- Các quyển họa báo cũ
- Hình ảnh theo chủ đề
- Tranh thơ có hình ảnh minh họa
	x
	x
	x
	x

	
	Góc vận động
	
	- Thể hiện được sự nhanh nhẹn khéo léo khi tham gia vào các trò chơi vận động.
- Phối hợp với bạn nhịp nhàng
	Trò chơi vận động: 
+ Trườn sấp chui qua cổng
+ Bò thấp chui qua cổng, bật xa 25 - 30 cm
+ Làm phao bơi
	- Cổng, bóng, giấy, keo, sáp màu…
	x
	x
	x
	x

	
	Góc thiên nhiên
	
	- Biết chăm sóc cây: Nhặt lá vàng cùng cô
- Yêu thích tham gia vào hoạt động thiên nhiên
- Giữ vệ sinh sạch sẽ khi tham gia hoạt động
	- Biết chăm sóc cây
- Đong đo cát, nước
- Làm thí nghiệm vật nổi vật chìm

	- Các chậu cây
- Bình tưới nước, rổ đựng
- Bộ dụng cụ đong đo cát, nước
- Cát, sỏi, gỗ, xốp
	x
	x
	x
	x



I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “Ngày và đêm” Từ 31/3 đến  04/4/2025
Thứ hai, ngày 31 tháng 3 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng phương tiện
	Tiến hành

	PTTC
Trườn sấp chui qua cổng
	- Trẻ biết cách phối hợp tay và thân để trườn không chạm vào cổng.
- Trẻ hứng thú biết cách trườn sấp chui qua cổng
- Trườn không chạm vào cổng, khéo léo thực hiện nhiệm vụ.
- Trẻ có quyền tham gia các trò chơi và hứng thú chơi trò chơi.


	- Nhạc bài hát “Nắng sớm” 
- Cổng: 2 cái. Đường để trườn: 2
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
	+HĐ1: Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với nhạc bài hát: Nắng sớm với các kiểu khác nhau: đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm… 
https://youtu.be/pHWbHivEm1k?si=gw9XmQnYdUKQwPrv
+HĐ2: Trọng động 
- Tập BTPTC: 
+ Động tác tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
+ Động tác chân: Đứng khụy gối
+Động tác bụng: Đứng cúi về trước
+ Động tác bật: “Bật tách – chụm chân tại chỗ”
(Tập 4lx4 nhịp)
- Nhấn mạnh động tác tay: Bụng
-VĐCB: Trườn sấp chui qua cổng
Cô làm mẫu
- Lần 1. Không giải thích 
- Lần 2. Giải  thích: Khi có hiệu lệnh chuẩn bị dùng 2 tay để đẩy thân người về phía trước, chui qua cổng sao cho không chạm làm đổ cổng sau đó đứng dậy về cuối hàng đứng 
- Mời 1 trẻ lên tập thử cô cho trẻ nhận xét 
  Trẻ thực hiện 
- Lần 1: mời lần lượt 2 trẻ ở hai đôi lên thực hiện (Cô bao quát giúp đỡ trẻ tập) 
- Lần 2: Thi đua giữa hai đội.
Cho trẻ nhận xét bạn tập – cô nhận xét chung 
*Củng cố: Cô hỏi lớp bài tập mới thực hiện và mời 1 bạn lên thực hiện lại bài tập.
*Trò chơi: Tung bóng
 + Cách chơi. Cô cho cả lớp chơi thi đua 2 đội  xem đội nào tung và bắt bóng không làm rơi bóng thì được tặng quà.
+ Luật chơi: Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần.
+HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh 1-2 vòng.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ














Thứ ba, ngày 01 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Tìm hiểu thời tiết mùa hè


	- Trẻ hiểu được đặc điểm của mùa hè là thời tiết nóng có nắng đi ra đường phải đội mũ nón.
- Trẻ hiểu các hoạt động của con người trong mùa hè (nghỉ ngơi, đi nghỉ mát, du lịch tắm biển)
- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe, vệ sinh thân thể, ăn uống khi mùa hè đến.
	- Trang phục theo muà.
- Tranh hoạt động của con người trong mùa hè, mùa động.
- Tranh hành vi đúng, sai về cách giữ gìn sức khỏe trong mùa hè, bảng gài mặt mếu, mặt cười.
- Nhạc: “Bé yêu biển”

	* HĐ1: Hát “ Bé yêu biển”
https://youtu.be/7yvIv4kFTuA?si=c_6OzC3MTLJF3qZq
- Khi nào các con được đi tắm biển
- Con cảm thấy thời tiết mùa hè như thế nào?
*HĐ2: Bé khám phá mùa hè
Cho trẻ xem video mùa hè
https://youtu.be/BlhhAxSBF6c?si=5B8qLjrnOsggr27q
Cô hỏi trẻ:
- Các con nhìn thấy gì trong đoạn video?
- Đó là mùa nào? Vì sao con biết?
- Thời tiết mùa hè như thế nào?
- Mọi người mặc trang phục như thế nào?
- Khi đi ra đường các con phải chú ý mặc trang phục như thế nào?
- Mùa hè đến có hoa gì nở?
- Mùa hè đến mọi người thường đi đâu? Vì sao
- Con làm gì để đảm bảo vệ sinh trong mùa hè?
Giáo dục: Cách mặc trang phục ăn uống vệ sinh trong mùa hè để cơ thể khỏe mạnh không bị ốm
*HĐ3: Bé nào chọn nhanh
Cách chơi: Cho trẻ chia 2 đội chọn tranh mùa hè và mùa động. sau một bản nhạc đội nào chọn được nhiều tranh và đúng đội đó dành chiến thắng
https://youtu.be/HU5rjUD_4sw?si=rRZ_Pi8caT2YsfxJ
* HĐ4: Hành vi đúng sai
- Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Các nhóm có nhiệm vụ chọn hành vi đúng gắn với mặt cười, hành vi sai gắn với mặt mếu.
- Cho trẻ chơi 2 lần. sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








Thứ tư, ngày 02 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ theo ý thích

	- Trẻ biết vẽ 1 số tranh ngày, đêm theo ý thích của trẻ.
- Trẻ biết vẽ có bố cục cân đối, tô màu không bị chờm ra ngoài.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình tạo ra.
	 
- Tranh ban ngày, ban đêm, tranh trời mưa, trời nắng…
- Giấy, màu vẽ…

	* HĐ1: Cô và trẻ chơi trò chơi: Trời tối, trời sáng
- Chơi trò chơi gì?
- Khi trời tối thì mọi vật như thế nào?
- Cô giới thiệu vào bài.
* HĐ2: Vẽ tranh bé thích.
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu gợi ý
- Cho trẻ nhận xét và nêu ý định của mình.
+ Con thích vẽ tranh gì?
+ Vì sao con lại thích sẽ bức tranh đó?
* Cho trẻ thực hiện 
- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi vẽ và tô màu 
- Trẻ vẽ cô đi bao quát động viên, giúp đỡ những cháu gặp khó khăn
- Cô gợi ý giúp trẻ vẽ có sáng tạo và tô màu hợp lý
* HĐ3: Tranh nào nào đẹp nhất
- Cô cho trẻ cùng nhau ngắm nhìn sản phẩm của mình, của bạn và cùng nhau nhận xét
+ Con thích bức tranh nào nhất?
+ Vì sao con thích bức tranh đó?
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ
* Kết thúc cô cho trẻ hát bài hát “Mùa hè đến” và ra chơi.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









Thứ năm, ngày 03 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Sự tích ngày và đêm


	- Trẻ nhớ tên truyện và hiểu nội dung câu chuyện: nói về sự thay đổi bầu trời vào lúc ngày và đêm và các hoạt động của con người, cây cối, con vật vào ban ngày và đêm.
- Trẻ nhớ trên các nhân vật trong truyện Biết trả lời câu hỏi của cô.
- Trẻ có ý thức tốt trong giờ học, lắng nghe cô kể truyện, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.

	- Video câu chuyện.
- Một số hình ảnh về các sự vật, hiện tượng trong câu chuyện
- Các bức tranh vẽ minh họa ban ngày, ban đêm

	*HĐ1:Trời tối, trời sáng 
- Nhắm mắt lại con thấy ntn?
- Mở mắt ra thấy sao?
*HĐ2: Trò chuyện cùng bé
- Tắt hết điện đóng kín cửa con thấy ntn?
- Mở cửa ra thấy gì?
- Vì sao khi trời tối lại đi ngủ? Trời sáng lại dậy làm việc?...
*HĐ3: Cô kể bé nghe 
- Giới thiệu truyện: Sự tích ngày, đêm và kể cho trẻ nghe 1 lần bằng lời diễn cảm
- Giảng nội dung câu chuyện: nói về sự thay đổi bầu trời vào lúc ngày và đêm và các hoạt động của con người, cây cối, con vật vào ban ngày và đêm.
- Chơi trò chơi: Trời tối trời sáng
- Kể lần 2 với tranh minh họa
*HĐ4: Bé nào trả lời giỏi
+ Các con vừa nghe chuyện gì?
+ Truyện nói về điều gì?
+ Vì sao lại gọi là ban ngày? Ban đêm?
+ Ban ngày thì có ai xuất hiện? Bầu trời lúc đó ntn? Ban đêm bầu trời như thế nào?
*HĐ5: Xem phim hoạt hình:
- Cô và trẻ cùng xem phim hoạt hình “Sự tích ngày và đêm”
https://youtu.be/ZGe8FxCClzI?si=W8FcJu_DZ6UWOXoY
*Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân chơi.   

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ sáu, ngày 04 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dạy hát: Trời nắng, trời mưa.
	- Trẻ hiểu nội dung bài hát, nhớ tên bài hát tên tác giả
- Trẻ thuộc lời bài  hát  và hát đúng nhạc. 
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và tham gia chơi trò chơi
- Trẻ biết yêu quý các loài cá.










	-  Nhạc bài hát: Trời nắng, trời mưa; Mưa rơi
- Xắc xô
	+HĐ1: Dạy hát Trời nắng, trời mưa, sáng tác Đặng Nhất Mai
Cô đọc câu đố: Con gì đuôi ngắn tai dài
                          Mắt hồng lông mượt có tài chạy nhanh?
- Cho trẻ đoán, cô dẫn dắt vào bài hát.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát cho trẻ nghe 1-2 lần bằng các cach khác nhau
https://youtu.be/uxoOCnHEQZA?si=8Rkb0ztqKBiu3CoC
- Mời trẻ nhận xét cô hát 
- Cô hát đúng lời đúng nhạc cho trẻ nghe 1 lần 
- Giảng ND bài hát: Bài hát nói về trời nắng các chú thỏ đi tắm nắng để cho cơ thể được khỏe mạnh, nhưng khi nghe mưa to các chú thỏ chạy nhanh về nhà và các con cũng vậy, khi thấy mưa to phải chạy nhanh vào nhà nhé
- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Mời các tổ thi đua lên biểu diễn, cho trẻ nhận xét các bạn
- Mời các tốp và cá nhân lên biểu diễn   
Động viên trẻ kịp thời. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ HĐ2: Nghe hát “Mưa rơi”
- Cô hát cho trẻ nghe 1 lần
https://youtu.be/0BJP_hi6QXY?si=Y5MCpxuH4DmsMER7
- Giảng ND bài hát: Mưa rơi cho cây tốt tươi búp chen lá trên cành...
- Cô hát lần 2 và có động tác minh họa
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+HĐ3: Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ.
- Cách chơi: Cô gõ sắc xô to dồn dập kết hợp lời nói “Mưa to” Trẻ phải chạy nhanh, lấy tay che đầu. Khi cô gõ sắc xô nhỏ chậm kết hợp lời nói “Mưa tạnh” trẻ dừng lại bỏ tay xuống.
- Luật chơi: Ai thực hiện động tác sai phải ra ngoài một lần chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “Nước” Từ 07/4 đến 11/4/2025
Thứ hai, ngày 07 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Tìm hiểu một số nguồn nước
	 - Trẻ biết tên một số nguồn nước
- Đặc điểm, tính chất của nước
- Biết ích lợi của nước
- Biết tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch

	-  Hình ảnh các nguồn nước trong tự nhiên
- Video về nước sạch, nước bẩn, cách bảo vệ nguồn nước
	* Hoạt động 1: Trò chơi: trời nắng, trời mưa
- Cho trẻ chơi 2 lần
- Hỏi trẻ: Kể tên một số loại nước mà trẻ biết?
* Hoạt động 2: Bé khám phá nước
- Cô cho mỗi bạn một cốc nước và về chỗ quan sát.
- Hỏi trẻ:
+ Con có nhận xét gì về cốc nước của cô?
+ Chúng mình cùng ngửi, nếm và nhận xét?
- Cô khái quát đặc điểm của nước: không màu, không mùi, không vị và rất trong
- Nước có ở đâu? Cho trẻ xem video về các nguồn nước
https://youtu.be/yYaAmg3T5gQ?si=S5Ei3q0A4F19uv3s
- Nước có những lợi ích gì?
- Có được sử dụng nước bẩn không? 
- Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước.
* Hoạt động 3:  Trò chơi củng cố
+ Trò chơi 1: “Chìm – nổi” 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
+ Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi: Cô có các bức tranh về nguồn nước, mỗi trẻ có 1 tranh lô tô về nguồn nước trẻ vừa đi vừa hát. Khi cô yêu cầu về nguồn nước nào thì trẻ về nhanh tranh nguồn nước đó.
- Cho trẻ chơi  2-3 lần

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









Thứ ba, ngày 08 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC-VĐT
Làm phao bơi

	- Trẻ biết cách dùng các cử động của bàn tay, cổ tay, các ngón tay để bóp, xoắn giấy để làm thành chiếc phao bơi.
- Phát triển các cơ nhỏ và rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Trẻ có quyền hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

	1. Đồ dùng của cô:
- 2 phao bơi to nhỏ khác nhau.
- Nhạc các bài hát Bé yêu biển
2. Đồ dùng của trẻ:
- Hộp quà của cô.
- Rổ đựng đồ: đủ cho trẻ dùng.
- Giấy báo, giấy nhăn… Cắt khổ 20cm x10cm đủ cho trẻ (mỗi trẻ 2 cái), băng dính xốp cắt nhỏ.
- Nhạc: Rap trò chơi.
	1. Hoạt động 1: Trò chơi: “Sóng xô” 
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Sóng xô (cho trẻ làm các động tác chơi dưới nước nghiêng sang bên phải, nghiêng sang bên trái, té nước, bước qua sóng, nhảy quả sóng)
- Cô hỏi trẻ: 
+ Các cháu đã được bố mẹ cho đi biển chưa?
+ Khi đi biển các cháu cần chuẩn bị những gì?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu tắm biển mà không có áo bơi, phao bơi?
- Cô giáo dục trẻ: Khi đi tắm biển phải mặc áo bơi, đeo phao bơi, để đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước.
2. Hoạt động 2: Bé cùng quan sát
- Cô tặng cho lớp hộp quà, cho trẻ lên mở quà?
- Hỏi trẻ: Con lấy được gì?
- Với tờ giấy này các con có thể làm được gì?
- Với tờ giấy này chúng mình có thể làm được rất nhiều đồ chơi khác nhau. Hôm nay, cô sẽ dạy các con “Làm phao bơi”.
- Cô có gì nữa đây? (Chiếc phao bơi)
- Nó có dạng hình gì? (Hình tròn)
- Hai chiếc phao này như thế nào?
- Chiếc phao của cô được trang trí ra sao?
- Cô hướng dẫn cách làm: Muốn làm được chiếc phao bơi này cô phải dùng 1 tờ giấy và thực hiện qua 3 bước. 
Bước 1: Cô bóp cho giấy nhỏ lại theo chiều dọc của tờ giấy.
Bước 2: Cô xoắn giấy lại bằng cách đặt giấy vào giữa 2 ngón tay trỏ và ngón cái, rồi xoay 2 tay ngược chiều nhau. (Nhắc trẻ nhớ đặt giấy vào giữa 2 ngón tay trỏ và tay cái để xoắn giấy được chặt hơn). 
Bước 3: Cô dính 2 đầu của tờ giấy lại với nhau bằng băng dính xốp tạo thành chiếc phao bơi.
- Để làm được chiếc phao bơi chúng mình phải làm như thế nào?
=> Cô nhắc lại cách làm: Bước 1 mình cùng bóp giấy, sau đó xoắn giấy lại. Xoắn giấy xong rồi các con cùng dính 2 đầu để thành chiếc phao bơi. 
- Các con có muốn làm được những chiếc phao bơi đẹp như thế này không? 
  3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện 
- Cho trẻ về 4 nhóm tự lấy đồ dùng và cùng nhau làm phao bơi.
- Cô bao quát và giúp đỡ những trẻ làm chậm, trẻ làm tốt cho trẻ làm 2-3 phao bơi. 
- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo trang trí thêm cho chiếc phao bơi đẹp hơn.
=> Cô nhận xét chung: Khen ngợi, tuyên dương trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài: Bé yêu biển và mang phao bơi ra ngoài.
https://youtu.be/7yvIv4kFTuA?si=7IbMzdbNTjhJ5dAN


	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ tư, ngày 09 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vẽ mưa
	 - Trẻ biết cầm bút đúng thao tác , ngồi vẽ đúng tư thế 
- Trẻ biết vẽ tạo tạo ra các nét xiên ngắn dài 
- Trẻ biết chọn màu để vẽ 
- Tạo có quyền tạo ra nhiều sản phẩm đẹp sáng tạo. 

	 - Giấy vẽ , sáp màu ,bì vẽ 
- Tranh vẽ về mưa.
- Nhạc bài hỏt “Mưa rơi lộp độp”


	*Ổn định tổ chức: Hát bài : Mưa rơi lộp độp 
- Cho trẻ bắt chiếc những giọt mưa rơi: Giọt mưa to, mưa nhỏ 
*HĐ1: Quan sát tranh 
- Cô đưa tranh vẽ cảnh trời mưa ra cho trẻ quan sát, hỏi trẻ:
- Cô có tranh vẽ gì đây?
[bookmark: more]- Cảnh mưa thì như thế nào? 
- Bầu trời khi có mưa thì có màu gì?
- Cô cho trẻ cùng cô miêu tả những hạt mưa và dùng ngón tay kéo dài từ trên xuống dưới
*HĐ2: Trẻ thực hiện 
- Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ và tô màu cho đẹp bằng cách gợi ý cho trẻ...
- Trẻ thi đua nhau vẽ 
- Cô quan sát trẻ vẽ, chú ý sửa cho trẻ cách ngồi và cầm bút 
- Gợi ý trẻ giúp trẻ chọn màu tô sao cho phù hợp 
- Động viên trẻ vẽ
* HĐ3 : Nhận xét sản phẩm 
- Cô cho trẻ quan sát và nêu nhận xét bài của bạn  
+ Cháu thích nhất bài vẽ nào?
+ Vì sao cháu thích tranh đó?
- Cô nhận xét chung sản phẩm của trẻ .
- Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng và làm các chú thỏ ra sân chơi.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ năm, ngày 10 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Truyện: Chú bé giọt nước
	- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung truyện
- Trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện. Biết trả lời câu hỏi của cô
- Trẻ có ý thức tốt trong giờ học, lắng nghe cô kể truyện, mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
- Trẻ có quyền thể hiện tình yêu với thế giới tự nhiên, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước.
	- Tranh động  , băng nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”, video truyện “Chú bé giọt nước”.
	+HĐ1: Trò chuyện
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
https://youtu.be/L7zYupIj4fI?si=Tu3M14WV9O1Itq4l
- Cô hỏi trẻ :
+ Cháu vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về cái gì?
- Cô khái quát nội dung bài hát và dẫn dắt vào câu truyện “ Chú bé giọt nước ”
+HĐ2:  Cô kể bé nghe
- Cô giới thiệu tên truyện “Chú bé giọt nước”.
- Cô kể lần 1 diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ
-  Hỏi trẻ : + Cô vừa kể truyện gì?
                  + Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Giảng nội dung truyện: Núi về sự sinh ra và phưu lưu của chú bé giọt nước. 
- Cô cho trẻ làm những đám mây bay đi gặp chú bé giọt nước  .
- Cô kể lần 2: Kết hợp tranh động nội dung câu chuyện chú bé giọt nước.
+HĐ3:  Ai trả lời nhanh?
- Các cháu vừa nghe cô kể câu chuyện gì?
- Trong chuyện có những nhân vật nào? 
- Chú bé giọt nước được ai sinh ra?
- Ai đã rủ chú bé giọt nước đi chơi?
- Mây trắng và chú bé giọt nước đó gặp ai?
- Khi gặp mây đen chú bé giọt nước như thế nào?
- Khi tỉnh dậy chú thấy mình ở đâu?  
- Đá thần đó núi gì với giọt nước ?
- Chú bé ước điều gì ?
- Gd: Câu chuyện cho chúng ta biết sự sinh ra và phưu lưu của giọt nước, chú bé giọt nước được biển cả sinh ra chú đó đi chơi rất nhiều nơi nhưng cuối cùng chú vẫn về với mẹ vỡ mẹ luụn bao la rộng lớn đón đợi chú. Nước là nguồn vô cùng quý giá đối với chúng ta vậy các cháu sẽ bảo vệ nguồn nước như thế nào . 
+HĐ4: Xem phim hoạt hình “Chú bé giọt nước”
https://youtu.be/QjNF7MjN40Y?si=9Ao2RbZmByWFUatR
- Cô và trẻ cùng xem phim
* Kết thúc: Cô cho trẻ chơi trò chơi “Mưa to – mưa nhỏ”

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Vận động múa minh họa: Trời nắng, trời mưa.


	- Trẻ biết vỗ tay theo nhịp kết hợp với lời ca...
- Trẻ có kỹ năng vận động đúng theo nhịp 
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hứng thú nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô.



	- Dụng cụ âm nhạc: đàn, mũ múa, mũ chóp ...
-Nhạc bài hát: Trời nắng, trời mưa; Mùa hè đến; Nắng sớm

	HĐ1:  Dạy vận động vỗ tay theo nhịp: Trời nắng trời mưa
https://youtu.be/TYQ2D7XFcwY?si=PeEWRHiRucr_RUIn
- Cô cho trẻ nghe nhạc 1-2 lần 
- Hỏi trẻ tên bản nhạc? 
- Cho cả lớp hat 1 lần. Cô giới thiệu tên vận động.
- Cô hát và vỗ tay theo nhịp cho trẻ xem 1 lần, cô phân tích cách vỗ theo nhịp: phách mạnh trẻ vỗ tay vào, phách nhẹ trẻ mở ra…
- Cả lớp hát vận động cùng cô 2-3 lần, cô sửa sai cho trẻ
- Mời 3 tổ thi đua biểu diễn. 
- Mời trẻ nhận xét bạn
- Cô động viên khen ngợi trẻ 
- Mời nhóm, cá nhân, biểu diễn trẻ nhận xét bạn
- Cả lớp hát vận động 1 lần
- Hỏi trẻ tên bài, tác giả 
 HĐ2: Hát nghe: Nắng sớm
Cô giới thiệu tên bài hát, tên giả 
· Cô hát 1 lần. 
https://youtu.be/Bf0dyMiKMSY?si=XAeCGLu4-3YAsyq5
· Giảng nội dung: Bài hát ca ngợi mùa hè, mây và gió thổi mát mẻ ...
· Cô hát lần 2 mời trẻ lên hưởng ứng cùng cô 
· Hỏi trẻ tên bài hát, tên giả?
 HĐ3: Trò chơi: Vũ điệu mùa hè
 Cô giới thiệu cách chơi: Cô cho trẻ đi theo nhạc, nhạc nhanh trẻ vận động nhanh, nhạc chậm trẻ vận động chậm, nhạc dừng trẻ không vận động… 
https://youtu.be/np2Ko1XSv8M?si=AujHIRzGo3BSEnz3
-Cho trẻ chơi 2-3 lần

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “Xưởng tái chế chai nhựa” Từ 14/4 đến 18/4/2025
Thứ hai, ngày 14 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn.


	- Trẻ biết tách, gộp nhóm có 5 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau(1-4,2-3)
Và biết gộp 2 nhóm lại với nhau có số lượng 5
- Biết diễn đạt kết quả của mình
- Trẻ có nề nếp, thói quen chú ý học bài, hứng thú tham gia trò chơi.

	- Mỗi trẻ một rổ có 5 bông hoa.











	*HĐ1: Ôn đếm đến 5
- Cô gắn 5 bông hoa lên bảng cho trẻ đếm gọi 1 trẻ lên đếm, cả lớp đếm 
- Cho trẻ xếp từng bông hoa ra sàn và đếm theo thứ tự
- Cho trẻ cất số hoa vào trong giỏ và đếm  
*HĐ2: Tách gộp số lượng 5 thành 2 phần
- Cô có 5 bông hoa cô sẽ tách thành 2 phần bằng cách: Cô tách 1 phần có 1 bông hoa, 1 phần có 4 bông hoa. Gộp 2 phần lại với nhau ta được tất cả mấy bông hoa ?
- Ai có cách tách 5 bông hoa thành 2 phần khác cách tách của cô?
- Ngoài các tách 1- 4 như của cô còn có cách tách 2-3
- Các con hãy xếp hết số hoa trong rổ của mình ra và tách 5 bông hoa thành 2 phần theo ý thích
- Cô đến từng trẻ kiểm tra kết quả, hỏi cách trẻ tách
- Các con đã tách 5 bông hoa bằng nhiều cách bây giờ hãy gộp 2 phần lại xem được mấy bông hoa ?
- Các con hãy tách 1 phần có 1 bông hoa, phần còn lại là mấy bông? Nếu gộp lại được mấy bông ?
- Các con hãy tách 1 phần có 2 bông hoa, phần còn lại là mấy bông ? Nếu gộp lại được mấy bông ?
- Có mấy cách tách 5 bông hoa thành 2 phần ?
HĐ3 : Chơi kết bạn (nhóm 3, 4, 5 bạn)
-Tổ chức cho trẻ chơi 3 lần

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









Thứ ba, ngày 15 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTCKN-XH
Dạy trẻ phân loại rác


	- Trẻ có biết về các loại rác: Rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế
- Trẻ biết sự ảnh hưởng của rác đến môi trường.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô, phân loại được các loại rác: hữu cơ, vô cơ, rác tái chế.
- Phát triển kĩ năng phán đoán, ghi nhớ có chủ định.
- Giáo dục trẻ biết phân loại rác và bỏ rác đúng nơi quy định.

	- Trích đoạn video phim truyện: “Câu chuyện vương quốc rác”
- 2 rổ trong đó đựng:
+ Rổ 1: đựng rác hữu cơ (vỏ rau, củ, hoa quả, lá cây…)
+ Rổ 2: đựng rác vô cơ (nilong, chai nhựa, gỗ, sỏi, đá…). 
- 1rổ to đựng các loại rác khác nhau
- 2 thùng catong mặt trước làm bằng băng kính trong để có thể nhìn thấy bên trong và dán kí hiệu: 
+ 1 thùng dán hình ảnh: vỏ rau, củ..
+ 1 thùng dán hình ảnh : nilon, sỏi..
- Găng tay nilon cho trẻ và cô
- Máy tính, loa

	1.HĐ1: "Bé đi xem phim"
- Cô cho trẻ xem trích đoạn phim: “Câu chuyện vương quốc rác”  
https://youtu.be/wh_Ta1_Dv1A?si=kEplcF7wBv7O3VY-
- Trò chuyện:+ Phim nói về cái gì? 
                     + Vị thần sau khi được giải thoát đã thực hiện nguyện vọng gì của các loại rác? 
                     + Vị thần đã phân loại rác thành mấy loại? Đó là những loại gì?
- Cô gợi ý để trẻ trả lời được các câu hỏi, mời trẻ đến với bài học “ Tìm hiểu các loại rác”
2.HĐ2: "Bé tìm hiểu các loại rác"
 - Chia trẻ làm 2 nhóm, cho trẻ đeo găng tay
- Tặng mỗi nhóm 1 rổ cô đã chuẩn bị: 
+ Nhóm 1- rổ 1:  Các loại rác hữu cơ (vỏ rau, củ, hoa quả, lá cây…)
+ Nhóm 2- rổ 2: Các loại rác vô cơ (túi nilong, chai lọ nhựa, gỗ, sỏi…)
- Yêu cầu nhóm trưởng của mỗi nhóm lên lấy rổ và về nhóm quan sát thảo luận
- Cô bao quát, hướng dẫn các nhóm cách quan sát, thảo luận (trong 5 phút)
- Hết thời gian quan sát thảo luận lần lượt từng nhóm trưởng (phối hợp cùng trẻ trong lớp) lên nói về các loại rác có trong rổ của nhóm của mình với sự gợi ý của cô
* Nhóm 1-  Rác hữu cơ 
- Trong rổ của nhóm con có các loại rác gì? (Cho nhiều trẻ được nói)
- Các loại rác này được gọi tên chung là gì? (Nếu trẻ không trả lời được cô có thể gợi ý là rác hữu cơ)
- Có ai biết vì sao lại được gọi là rác hữu cơ không? 
=> Cô giải thích cho trẻ hiểu rác hữu cơ là các loại rác nh
ư vỏ rau củ, hoa quả, lá cây… có thể phân huỷ và dùng ủ để làm phân bón hoặc chôn lấp làm khí biogas cung cấp năng lượng.
* Nhóm 2- Rác vô cơ
- Trong rổ của nhóm con có những gì?
- Những đồ dùng này còn dùng được không? Vì sao con biết?
- Vậy nếu không dùng được thì phải làm gì? 
- Các loại rác này gọi tên chung là gì? (Nhiều trẻ được trả lời)
=>Nếu trẻ không trả lời được cô có thể gợi ý là rác vô cơ 
- Vì sao các loại rác này lại được gọi là rác vô cơ? Những loại rác này có phân huỷ được như rác trong rổ của các bạn nhóm 1 không?
=> Cô giải thích cho trẻ hiểu rác vô cơ là các loại rác như chai lọ nhựa, túi nilon… không thể phân huỷ phải mang đến nhà máy xử lý rác. Hoặc có thể tái sử dụng làm thành các đồ dùng đồ chơi (chai lọ làm thành lọ hoa, túi nilon làm váy, áo…)
* So sánh
- Cho trẻ nhận xét sự giống và khác nhau của rác vô cơ và hữu cơ.
- Giống nhau: Cùng là đồ dùng, đồ vật đã qua sử dụng và không sử dụng nữa.
- Khác nhau:
+ Rác vô cơ: Không phân huỷ được dưới môi trường tự nhiên
+ Rác hữu cơ: Có thể tự phân huỷ được
3.HĐ2: "Bé phân loại rác"
* TC1: Bé gọi đúng tên
- Cách chơi : 
+ Lần 1: Cô giơ rác – Trẻ nói được nhóm rác tương ứng (Vô cơ- hữu cơ)
+ Lần 2: Cô gọi tên nhóm rác (Vô cơ- hữu cơ) – Trẻ kể tên các loại rác tương ứng
- Cô và trẻ quan sát nhận xét bạn, khen động viên trẻ.
* TC2: Bé phân loại rác
- Cô cho trẻ quan sát đồ dùng và hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? 
+ Đâu là thùng để chứa rác hữu cơ -  vô cơ? 
- Cô chốt trò chơi:  Bé phân loại rác
+  Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội: Đội 1 nhặt rác hữu cơ, đội 2 nhặt rác vô cơ - Bỏ vào đúng thùng có kí hiệu tương ứng
+  Luật chơi: Thời gian chơi là một bản nhạc đội nào phân loại đúng các loại rác vào thùng tương ứng – Giành chiến thắng.
https://youtu.be/iIKiG6yrTxc?si=5Bx2uPJZMgH4YNFq
- Chơi 2 lần, lần 2 đổi kí hiệu thùng rác 2 đội cho nhau.
- Cho trẻ cùng nhau múa hát bài hát : Không xả rác
https://youtu.be/M5dYxggVM98?si=tWKnVWridL9W679I


	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	Dự án làm hộp nhựa trồng cây
	- Trẻ nhận biết được hộp chứa đất được làm từ nguyên vật liệu phế thải (Chai, hộp nhựa), có thể treo lên hoặc gắn lên giá, lê tường, trồng được cây vào, lượng đất vừa phải để không bị tràn ra ngoài khi tưới cây; Biết đếm số hộp trồng cây theo khả năng; Biết trồng cây cần có đất; Bước đầu biết trao đổi, thảo thuận cùng bạn để thực hiện một hoạt động chung.
- Rèn cho trẻ KN quan sát, thảo luận, phối hợp nhóm; Lắng nghe và trao đổi với cô; Phối hợp KN xé dán, tô màu, cắt, dính,…để trang trí hộp trồng cây.
- Trẻ chú quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô; Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

	- Đồ dùng: Hộp nhựa (Chai nước to, chai đựng nước giặt, nước lau nhà,…), thanh gỗ, lõi giấy vệ sinh, đất trồng cây, cây thật, giấy trắng, giấy màu, dây gai, que đè lưỡi,…
- Đồ dùng làm mẫu: Lego, mô hình cây xanh
- Công cụ, dụng cụ: Máy tính (Ipad), keo dán, súng bắn keo, hồ dán, bút chì, bút màu.
- Sách, tranh ảnh, video, truyện về các loài cây (Sách “STEAM for Future – Những vườn cây thẳng đứng)
	1. Thứ 2: Tìm hiểu vấn đề, khám phá và giải pháp
* Tìm hiểu vấn đề:
- Nghe truyện “Những vườn cây thẳng đứng”
- Đàm thoại với trẻ:
+ Quá trình cây lớn lên -> Đưa giải pháp để có nhiều cây xanh cần làm gì
+ Để tiết kiệm đất mà vẫn có nhiều cây xanh, rau ăn, trồng hoa,... phải làm gì?-> Trẻ đưa ra các phương án, GV công nhận phương án của trẻ và đưa trẻ đến giải pháp: Cùng làm các hộp trồng cây, vườn cây thẳng đứng từ hộp nhựa tái chế.
* Khám phá và giải pháp:
+ Xem video về sự nảy mầm và phát triển của cây 
https://youtu.be/gq24wQUF0cM?si=nzMA5oSCdKpOwbLo
-> Gợi ý cho trẻ thảo luận.
+ Xem video cách chế tạo vườn cây thẳng đứng khác nhau, dùng chai nước tái chế và phân tích làm thế nào cây có thể sống được và chăm sóc cây như thế nào?
+ Thí nghiệm khoa học với 3 loại đất: Đất sét, đất cát và đất thịt -> tưới nước, trồng cây vào 3 loại đất để nhận biết đất nào rất khó trồng cây (Đất sét), đất nào bị trôi và khó giữ cây (đất cát), đất nào phù hợp trồng cây (Đất thịt)? Vì sao (Đất tơi, mịn, giữ nước và giữ được cây...)
2. Thứ 3: Thảo luận, lên kế hoạch 
- Thảo luận xem những hộp, chai nào có thể dùng để trồng cây, trồng được bao nhiêu cây
- Thảo luận về cách giữ nước, dẫn nước cho cây và bổ sung nước sau khi trồng
- Thống nhất hình thức trẻ HĐ theo nhóm, 2->3 trẻ cùng làm một hộp trồng cây để tạo thành một vườn cây.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu (Phụ huynh, nhà trường, GV và trẻ)
3. Thứ 4: Thiết kế: 
Cho trẻ quan sát chai nhựa-> Thảo luận cách thực hiện-> GV vẽ lên bảng thiết kế ý tưởng của trẻ.
4. Thứ 5: Chế tạo
- Cho trẻ sử dụng nguyên vật liệu đã chọn làm theo thiết kế
- Trang trí: Dán, dính, tô màu,...
-> GV giúp trẻ gắn hộp cây lên giá hoặc làm dây treo lên
* Lưu ý:  Trong quá trình trẻ làm, GV quan sát, giúp đỡ khi cần thiết, không làm thay hoặc can thiệp quá sâu. Nhắc trẻ về các tiêu chí đã thảo thuận như màu sắc, số cây trồng, số hộp, gợi ý cho trẻ cách làm,...
5. Thứ 6: Đánh giá và trình bày
- Khuyến khích trẻ nhận xét, trình bày sản phẩm của nhóm
- Thử nghiệm trồng cây cào các hộp 
- Đánh giá xem đã phù hợp với ý tưởng thiết kế chưa
- Chia sẻ với cô và bạn cảm xúc khi hoàn thành sản phẩm

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ








Thứ năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Thơ: Bé bảo vệ môi trường


	- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ
- Rèn trẻ đọc to rõ ràng, mạch lạc. Rèn cách phát âm, sửa ngọng cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Sa bàn minh họa: Cảnh biển
- Các loại thuyền giấy
- Trống
- Bài hát: Chiếc thuyền nan
















	* Ổn định tổ chức
Cô và trẻ vận động theo hát bài: “Chiến binh xanh”
https://youtu.be/BkZgFS6KSjw?si=FfiLw0vzcnehMPz3
- Bài hát nói về điều gì? 
- Cô dẫn dắt vào bài thơ: “Bé bảo vệ môi trường”
1. Hoạt động 1: Bé nghe cô đọc thơ
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Cô đọc thơ lần 1 kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ
- Cô cùng trẻ nói nội dung: Buổi sáng bạn nhỏ được mẹ chở đến trường, trên tay bạn có cầm vỏ hộp sữa. Bạn đã tìm thùng rác để bỏ vào để giữ cho môi trường trong xanh.
- Giảng từ khó: Chầm chậm: đi chậm
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp sa bàn 
-> Trẻ giả làm chú tài xế lái xe về chỗ ngồi.
2. Hoạt động 2 : Những giọng đọc nhí
- Cô cho cả lớp đọc 1- 2 lần 
- Cho trẻ đọc lần lượt theo tổ, nhóm các bạn gái- bạn trai, cá nhân
- Khuyến khích trẻ đọc to, rõ ràng
-  Cô chú ý sửa sai và sửa ngọng cho trẻ
3. Hoạt động 3 : Đàm thoại
- Các con đọc bài thơ gì? 
- Ai là người đưa bạn nhỏ đến lớp?
- Bạn nhỏ trên tay đang cầm gì?
- Khi uống sữa xong bạn nhỏ nói với mẹ những gì?
- Con thấy bạn nhỏ là người như thế nào?
- Nếu là con thì con sẽ làm gì?
- Giáo dục trẻ: Khi uống sữa xong phải bỏ rác đúng nơi quy định, không được vất rác bừa bãi. Có như vậy môi trường mới xanh-sạch-đẹp.
Kết thúc: Cô cho trẻ ra ngoài sân chơi.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
VĐ gõ đệm theo tiết tấu: “Mùa hè đến”


	- Trẻ hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát.
 - Trẻ nhận biết được một tiết tấu nhanh chậm qua một số bản nhạc thể hiện trong trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Trẻ ngoan có nề nếp trong giờ học.

	Đàn nhạc, dụng cụ âm nhạc : Trống lắc phách trẻ, xắc xô, mũ múa, đàn....
	HĐ1: Ổn định tổ chức- 
- Hỏi trẻ biết tên các bài hát nói về Mùa hè
- Cho trẻ nghe đoạn nhạc và đoán tên bài hát: Mùa hè đến.
https://youtu.be/udMacxCNS-g?si=CxEqsJGJFoPrmuZt
- Cho trẻ hát 2 lần.
- Để bài hát hay hơn thì chúng mình có thể làm gì?
Hoạt động 2: Gõ đệm theo tiết tấu.
- Cô giới thiệu vận động gõ đệm theo tiết tấu với bài hát.
- Ai biết gõ đệm theo tiết tấu?
- Cô cho trẻ trải nghiệm theo cách của mình.
- Cô gõ đệm theo tiết tấu lần 1.
- Cô gõ đệm theo tiết tấu lần 2 kết hợp phân tích 
- Cô cho cả lớp thực hiện 2- 3 lần.
- Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện
- Cho trẻ biểu diễn kết hợp với dụng cụ âm nhạc...
- Cô hỏi tên vận động.
Hoạt động 3: Nghe hát “Mưa hè”.
- Cô giới thiệu bài hát Mưa hè của tác giả Lê Quốc Thắng.
- Cô hát lần 1.
- Cô hát lần 2 có nhạc.
https://youtu.be/4c4jYHnA0-o?si=Job9w86r2Ny_4asS
- Cho cả lớp lên biểu diễn cùng.
- Hỏi tên bài hát nghe, tên tác giả.
Hoạt động 4. Bé nào đoán giỏi.
- Cô giới thiệu trò chơi: Bé nào đoán giỏi.
- Luật chơi.
- Mời 1 bạn lên đội mũ chóp, cô sẽ mời các bạn ở dưới hát, nhiệm vụ của bạn ở trên phải đoán bạn nào hát? Bao nhiêu bạn hát?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “Đồ chơi từ giấy” Từ 21/4 đến 25/4/2025
Thứ hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTC
Bò thấp chui qua cổng, bật xa 25 - 30 cm

	- Trẻ tên vận động; biết bò thấp chui qua cổng, bật xa 25 - 30 cm
- Trẻ bò bằng bàn tay bàn chân chui qua cổng trẻ bò nhịp nhàng phối hợp với tay chân bò khéo léo khộng chạm vào cổng và bật xa 25-30 cm không chạm vạch
- Phát triển tố chất nhanh nhen, khỏe mạnh, khéo léo
 -Trẻ có quyền và hứng thú tham gia hoạt động.
	Sắc xô, cổng, quần áo gọn gàng
Nhạc: Trời nắng trời mưa
	HĐ1: Khởi động
Cô cho trẻ đi, kết hợp các kiểu đi theo nhạc bài hát Trời nắng trời mưa: đi thường, đi kiễng, chạy chậm… theo hiệu lệnh của cô sau đó xếp thành 2 hàng ngang dãn cách đều nhau.
https://youtu.be/uxoOCnHEQZA?si=ERhwQeD0KPc4nfsf
HĐ 2: Trọng động:
*Tập bài tập PTC theo nhạc bài Nắng sớm
https://youtu.be/pHWbHivEm1k?si=WviwYVj5duR5DznD
- Tập BTPTC: 
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ Động tác chân: Đứng khụy gối
+Động tác bụng: Đứng cúi về trước
+ Động tác bật: “Bật tiến về phía trước”
(Tập 4lx4 nhịp)
- Nhấn mạnh động tác: tay, chân
*VĐCB: Bò thấp chui qua cổng, bật xa 25 - 30 cm
- Với chiếc cổng này con sẽ làm gì? (mời 1-2 trẻ lên tập thử)
- Bây giờ chúng mình cùng nhìn lên xem cô tập bài tập vận động: Bò thấp chui qua cổng, bật xa 25-30 cm.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác.
+ TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát
+ TH: Khi có hiệu lệnh chuẩn bị cô đứng trước vạch, chuẩn bị bàn tay cô chống xuống sàn lưng thẳng mắt nhìn về phía trước, đầu gối và cẳng chân sát xuống sàn. Khi có hiệu lệnh: “Bò” Cô bò kết hợp tay nọ chân kia, bò thẳng về phía trước, tới cổng đầu hơi cúi sao cho đầu và thân không chạm vào cổng, bò liên tục tới vạch đích. Sau đó, cô đứng lên bật xa về phía trước, chân không chạm vạch và đi về phía cuối hàng. 
- Cô tổ chức lần lượt 2 trẻ thực hiện đến hết.(chú ý sửa sai)
- Cô tổ chức 2 tổ thi đua nhau.
- Hôm nay các con được vận động bài tập gì?
HĐ 3: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5


	- Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng lại và đếm số lượng trong phạm vi 5
- Luyện kỹ năng tách, gộp và kỹ năng đếm của trẻ
- Giáo dục trẻ có nề nếp trong học tập.



	- Đồ dùng của cô: bảng bông kính, áo, váy, hộp
- Đồ dùng của trẻ: mỗi trẻ 2 mũ màu đỏ, 3 mũ màu xanh, hoặc  2 ô, 3 phao bơi…
- Một số đồ dùng đồ chơi XQ lớp
- Nhạc bài hát : bé yêu biển, mùa hè đến
	HĐ1:Hát vận động bài hát: Mùa hè đến
https://youtu.be/HU5rjUD_4sw?si=f1JImtJ4Kc7zC1bE
- Cho trẻ đến thăm cửa hàng thời trang mùa hè
- Hỏi trẻ cửa hàng có những gì? Cho trẻ đếm áo tắm, phao bơi …
- Hỏi trẻ: có mấy áo tắm? mấy phao bơi?
HĐ2: Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm 
- Cô đưa 2 hộp màu xanh, 3 hộp màu đỏ
- Hỏi trẻ: Cô có mấy hộp màu xanh? Mấy hộp màu đỏ? Cho trẻ đếm, cho trẻ nhận xét bạn 
- Cô gộp 2 hộp màu xanh, 3 hộp màu đỏ lại với nhau cô đếm cho trẻ xem, gọi trẻ đếm?
- Tương tự cô gắn 2 chiếc phao bơi màu đỏ, 3 chiếc phao bơi màu vàng lại và cô cho trẻ đếm?
 - Cô gộp phao bơi lại và đếm cho trẻ xem, cô gọi trẻ đếm
HĐ3:  Thi xem ai nhanh
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi 
- Hỏi trẻ:  trong rổ cháu có gì? 
- Cô cho trẻ xếp đồ dùng ra vừa xếp vừa đếm
- Hỏi trẻ: cháu có mấy chiếc ô màu đỏ? mấy chiếc ô màu xanh?
Cho trẻ đếm số ô màu đỏ và ô màu xanh?
- Cho trẻ gộp số ô màu đỏ, ô màu xanh lại và đếm
- Hỏi trẻ: đếm số vừa gộp lại là bao nhiêu?
- Cho trẻ đếm và nói kết quả, gọi trẻ nhận xét bạn
HĐ4:  Ai thông minh nhất 
-  Cô cho trẻ đi lấy đồ dùng đồ chơi XQ lớp gộp lại và đếm 
- Cho trẻ nhận xét bạn, cô nhận xét, động viên trẻ.

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









Thứ tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTTM
Dính dán con Thỏ bằng nguyên liệu tái chế


	- Trẻ biết phối hợp 2 tay dính dán con Thỏ bằng các nguyên liệu tái chế: giấy màu, xốp, hột hạt…
- Rèn các kỹ năng: phết hồ, dán, sáng tạo, sắp xếp…
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và cảm nhận được vẻ đẹp của những chiếc diều.

	- Các con Thỏ đã được trang trí hoàn thiện
- Mẫu con Thỏ chưa được trang trí hoàn thiện
- Mỗi trẻ một con Thỏ chưa hoàn thiện
- Giấy màu, hồ dán, hột, khăn lau tay...
















	1. Hoạt động 1: Chú Thỏ Con
- Cô cùng chơi trò chơi: Con thỏ
+ Chúng mình chơi trò chơi gì?
- Cô dẫn dắt và dành thời gian cho trẻ quan sát con Thỏ đã chuẩn bị
+ Chúng mình đã quan sát được gì từ con Thỏ làm bằng chai nhựa này?
- Trẻ lên chỉ vào con Thỏ mẫu nhận xét, nêu ý kiến, so sánh con Thỏ hoàn thiện và chưa hoàn thiện
+ Con Thỏ được dán bằng những nguyên liệu như giấy màu, hột hạt... đẹp
+ Những con thỏ trang trí bằng nhiều màu sắc
+ Còn có con Thỏ chưa được trang trí...
+ Muốn có con Thỏ thật xinh các con phải làm gì? 
+ Làm như thế nào? 
+ Cô hỏi trẻ cách dính dán con Thỏ? -> Cho trẻ suy nghĩ và khuyến khích nêu ý tưởng
- Cô chốt lại các ý của trẻ và cùng trẻ thảo luận, thống nhất ý kiến làm cách nào để có những con Thỏ thật xinh và đáng yêu? (
- Mời 2 trẻ thể hiện ý tưởng trên con thỏ chưa hoàn thiện -> Nhận xét
- Cho một số trẻ nói ý tưởng khác:
+ Các con định trang trí gì? Làm như thế nào?
2. Hoạt động 2: Đôi bàn tay khéo léo
- Trẻ lấy đồ dùng về nhóm thực hiện
- Cô quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích trẻ sáng tạo
3. Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
-  Trẻ thu dọn đồ dùng,  trưng bày sản phẩm 
- Dành thời gian cho trẻ quan sát và nhận xét về cách trang trí, cách dính dán:
+ Con thích bài nào? Tại sao con thích?
- Cô tuyên dương và khen ngợi trẻ.
* Kết thúc: Hát bài Chú thỏ con và đi ngoài sân chơi.
https://youtu.be/2tkHsZEi67M?si=TNs7ykwwCxmiOiSd

	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ










Thứ năm, ngày 24 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNT
Khám phá về giấy
	- Biết tên gọi, đặc điểm, tính chất, công dụng của giấy ăn và giấy vẽ
- Phát triển kỹ năng quan sát, phân biệt 2 loại giấy khác nhau, trẻ phối hợp chia sẻ thảo luận với nhau khi tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ cách sử dụng và tiết kiệm giấy góp phần bảo vệ môi trường. Trẻ hứng thú, đoàn kết và chia sẻ giúp đỡ bạn khi chơi.

	- Giấy vẽ, giấy ăn ( phụ huynh sưu tầm giấy ăn nhiều màu sắc), hộp đựng
- Chậu, nước để trẻ làm thí nghiệm
- Môi trường lớp
- Nhạc bài: Con diều giấy
- Các đồ chơi làm bằng giấy để xung quanh lớp: Thuyền, máy bay, hoa, chong chóng, mũ, nón, quả cầu...

	1. Hoạt động 1: Bé chơi với những đồ chơi bằng giấy
- Cho trẻ chơi: Ai đoán giỏi: Cô để 1 hộp nhựa, yêu cầu trẻ lắng nghe và đoán xem âm thanh của cái gì?-> Cô vò giấy cho trẻ nghe
+  Trẻ cùng đoán xem đó là gì? -> Kiểm tra kết quả, cô vò giấy cho trẻ nghe lại có đúng không
+ Từ tờ giấy này các con thường làm được những gì?
- Cô dành thời gian cho trẻ quan sát những đồ chơi xung quanh lớp
- Yêu cầu: trẻ tìm và lấy đồ chơi được làm bằng giấy trong thời gian một bản nhạc
- Trẻ gọi tên đồ chơi
- Trẻ chơi với những đồ chơi (đá cầu, thả thuyền, phi máy bay, thổi chong chóng...)
- Cô hỏi trẻ cảm nhận khi chơi những đồ chơi làm bằng giấy
- Cô chốt lại: Giấy là nguyên vật liệu tái sử dụng, có thể làm được rất nhiều đồ chơi, sản phẩm trong cuộc sống .Có rất nhiều loại giấy, hôm nay cô cháu mình sẽ cùng khám phá
2. Hoạt động 2: Bé khám phá về giấy
- Trẻ đi lấy rổ đồ dùng ( Các loại giấy ăn và giấy vẽ)
- Cho trẻ quan sát đồ dùng
- Yêu cầu trẻ chọn cho cô tờ giấy vẽ
+ Cho trẻ quan sát, sờ, chơi với tờ giấy vẽ, dành thời gian cho trẻ suy nghĩ
+ Khuyến khích trẻ chia sẻ những điều quan sát được và diễn đạt ý kiến của mình 
+ Trẻ gọi tên và nêu ý kiến về đặc điểm, công dụng của giấy vẽ ( giấy vẽ màu trắng, mỏng, nhẹ, nhẵn, có dạng hình chữ nhật, để viết, để vẽ, để gấp máy bay, thuyền, con bướm...)
->  Cô tổng hợp và khẳng định lại trên ý kiến của trẻ
- Trẻ khám phá tờ giấy ăn
+ Cho trẻ quan sát, sờ, chơi với tờ giấy ăn, dành thời gian cho trẻ suy nghĩ
+ Khuyến khích trẻ chia sẻ những điều quan sát được và diễn đạt ý kiến của mình 
+ Trẻ gọi tên và nêu ý kiến về đặc điểm, công dụng của giấy ăn ( giấy ăn màu trắng hoặc nâu, mỏng, mềm, dễ lau, dùng để lau miệng, lau tay, lau bát đĩa, ...)
-> Cô tổng hợp và khẳng định lại trên ý kiến của trẻ
3. Hoạt động 3: Thí nghiệm giấy thấm nước
- Cô và trẻ cùng chuẩn bị những đồ dùng để làm thí nghiệm ( giấy vẽ, giấy ăn, chậu nước) 
- Gợi mở ý tưởng, thảo luận cùng trẻ về cách làm thí nghiệm giấy thấm nước
- Trẻ tự nhận nhóm và về làm thí nghiệm
- Cô gợi ý hỏi trẻ:
+ Con thấy loại giấy nào thấm nước nhanh hơn?
+ Tờ giấy nào dễ tan, dễ rách trong nước?
+ Giấy nào nhanh chìm hơn?
- Cô tạo cơ hội để trẻ trình bày suy nghĩ của mình sau khi được trải nghiệm. Đồng thời trẻ lắng nghe ý kiến của bạn khác
- Trong quá trình trẻ làm thí nghiệm cô hướng dẫn, quan sát, hỗ trợ và định hướng các ý kiến của trẻ nhằm giúp trẻ đạt được mục đích, cô chỉ gợi mở chứ không làm hộ, làm thay cho trẻ
- Nhấn mạnh: có rất nhiều loại giấy, mỗi loại giấy có đặc điểm, tính chất và công dụng khác nhau. Nhưng nó đều là nguyên vật liệu tái chế có ích cho cuộc sống. Chính vì vậy chúng ta sử dụng tiết kiệm và sưu tầm những loại giấy để làm đồ chơi cho lớp mình thêm đẹp
- Cô cùng trẻ hát vui vẻ và thu dọn  đồ dùng kết thúc giờ học


	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ









Thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025
	Nội dung

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành


	PTNN
Rèn kỹ năng âm nhạc: 
"Trời nắng, trời mưa. Mùa hè đến"
	-Trẻ mạnh dạn tự tin biểu diễn hát, "Trời nắng, trời mưa. Mùa hè đến"
 -Trẻ chú ý nghe cô hát và hưởng ứng khi nghe cô hát .
- Trẻ biết cách chơi trò chơi  âm nhạc dưới sự hướng dẫn của cô
- Trẻ ngoan có nề nếp trong giờ học.

	 - Nhạc bài :  "Trời nắng, trời mưa. Mùa hè đến"
- Đàn, xắc xô, mõ, phách tre.


	*HĐ1: Giọng hát hay bài hát “Trời nắng trời mưa”
- Cô giới thiệu tên bài hát
- Cả lớp biểu diễn 1 lần
https://youtu.be/uxoOCnHEQZA?si=JzZlYldYcwNPn1WW
- Tốp trai, gái biểu diễn
- Cá nhân trẻ biểu diễn
- Hỏi trẻ tên bài hát
*HĐ 2: Tài năng âm nhạc (Vỗ tay theo nhịp )
- Cô giới thiệu tên bài hát
- Cho cả lớp biểu diễn 2 lần
- Tổ, tốp hát, cá nhân trẻ chọn trang phục biểu diễn
- Cho trẻ nhận xét khi các bạn biểu diển
- Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ 
- Động viên khuyến khích trẻ biểu diễn tự nhiên đúng nhịp
- Hỏi trẻ tên bài hát tên vận động
*HĐ3: Bé nghe cô hát: “Giọt mưa và em bé”
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần. 
https://youtu.be/Gp4aENt2lDw?si=kx0rpK_al1x-VWJW
- Lần 2 kết hợp cử chỉ điệu bộ.
- Lần 3 cho trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi trẻ tên bài hát nghe
- Hỏi trẻ tên bài hát nghe, tên tác giả. 
*HĐ4: Trò chơi âm nhạc: “Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu tên TC, cách chơi: Các con vừa đi vừa hát, nhạc nhỏ vỗ tay nhỏ nhạc to vỗ tay to. Hết nhạc nhảy vào vòng. Ai không nhảy được vào vòng phải nhảy lò cò.
https://youtu.be/L7zYupIj4fI?si=yRTu9nkIX5XIiSHw
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần


	
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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